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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ TRƯỜNG MẦM NON”- KHỐI 3 TUỔI
NĂM HỌC 2024-2025

( Thời gian thực hiện từ 9/9 đến 4/10/2024)

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG

TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

1 1
Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác 
trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

4 4 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 
kiễng gót liên tục 3m Đi kiễng gót liên tục 3m

5 5 Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng 
hiệu lệnh khoảng 3-4 lần Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

7 7 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 
trong đường hẹp 3m x 0,2m Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m

* Vận động: chạy
27 27 Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

đúng hiệu lệnh
* Vận động: bật, nhảy

83 83 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ thuật Bật nhảy tại chỗ
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

99 99 Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay Xoay tròn cổ tay

117 117 Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số 
hình đơn giản hoặc theo ý thích Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. . Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

124 124 Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, 
sẵn có tại địa phương Tên gọi một số món ăn quen thuộc

2.  Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
Làm quen thao tác rửa mặt

145 145 Bước đầu làm quen với rửa mặt với sự giúp đỡ của 
người lớn

155 155 Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân Ký hiệu cá nhân
156 156 Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Cách sử dụng bát, thìa, cốc

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

160 160 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 
nhở Mời cô, mời bạn khi ăn

165 165 Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt 
trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở Đi vệ sinh đúng nơi quy định

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

* Đồ dùng, đồ chơi

188 188 Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi quen thuộc Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
1. Nhận biết các hình dạng

Nhận biết, gọi tên các hình: hình tròn, hình vuông và nhận 
dạng các hình đó trong thực tế

249 249 Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình 
tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các 
hình đó trong thực tế

Nhận biết, gọi tên các hình: hình tam giác, hình chữ nhật và 
nhận dạng các hình đó trong thực tế

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

272 272 Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo 
lớp mình khi được hỏi, trò chuyện Tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo

275 275 Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các 
hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện

Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở 
trường

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

299 299 Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

317 317 Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

328 328 Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí Nói đủ nghe, không nói lí nhí
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

C. Làm quen với việc đọc - viết

347 347 Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, 
gần gũi

Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường 
lớp

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
390 390 Biết được một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước Một số cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

394 394 Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi 
công cộng phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp 
cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ

397 397 Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
400 400 Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
2. Quan tâm đến môi trường

413 413 Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây, 
con vật quen thuộc. Quan sát cảnh vật thiên nhiên

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

426 426 Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân 
ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

430 430 Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen 
thuộc Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
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II.PHÂN BỔ HOẠT ĐỘNG HỌC

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Ngày 9/09/2024 Ngày 10/09/2024 Ngày 11/09/2024 Ngày12/09/2024 Ngày 13/09/2024
Nhánh 

1 PTTM
Dạy hát : Cháu đi 

mẫu giáo

PTNN
Truyện: Dôi bạn 

tốt

PTNT 
Lớp 3C2 của bé

PTTM
Xé vụn

PTTC
Đi trong đường 

hẹp

Nhánh Ngày 16/09/2024 Ngày 17/09/2024 Ngày 18/09/2024 Ngày 19/09/2024 Ngày 20/09/2024

TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

433 433 Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa) Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc

439 439 Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức 
tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành 
bức tranh đơn giản

442 442 Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn 
giản Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản

445 445 Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các 
sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm 
có 1 khối hoặc 2 khối

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
461 461 Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
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2 PTTM
Dự án : Làm đèn 

lồng

PTTCKNXH
Bé vui đón tết 

trung thu

PTNT
Nhận biết hình 

tròn, hình vuông

PTNN
Đồng dao: Chú 

cuội 

PTTC
Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

Ngày 23/09/2024 Ngày 24/09/2024 Ngày 25/09/2024 Ngày 26/09/2024 Ngày 27/09/2024

Nhánh 
3

PTTM
VĐ: Vui đến 

trường

PTNN
Truyện: Mèo con 

và quyển sách

PTNT
Nhận biết hình 
tam giác, hình 

chữ nhật

PTTM
Bé chơi với đất nặn

PTTC
Bật nhảy tại chỗ

Ngày 30/09/2024 Ngày 01/10/2024 Ngày 02/10/2024 Ngày 03/10/2024 Ngày 04/10/2024

Nhánh 
4

PTTM
Dạy hát: Vui đến 

trường

PTNN
Thơ: Bạn mới  

PTNT
KP: Trường mầm 
Non của bé

PTTM
 Xé giấy thành dải

PTTC
Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

BGH. KÝ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

Kiến An, ngày 30 tháng 08 năm 2024
NGƯỜI XÂY DỰNG

Vũ Thị Huệ
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